
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 77 6005 SSD độ III 

1 2 74 12008 SSD độ III

2 3 47 1021 K CTC giai đoạn IA1

2 4 43 3003 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần(Mổ khó)

3 5 52 2012 UXTC 14 tuần

3 6 46 2002 UXTC 14 tuần

3 7 38 2032 UXTC 14 tuần

5 8 33 2032 UBT 2bên 15cm/VMC 2 lần

5 9 44 0000 NXTC 14 tuần

5 10 48 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (T) 

5 11 42 2022 UXTC 14 tuần

18 12 48 3013 UXTC 15 tuần

18 13 39 2001 UXTC 14tuần/VMC

18 14 33 2002 NXTC 14 tuần

6 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 76 10008 SSD độ III

1 2 43 3023 UBT 2bên 13cm

2 3 63 5025 SSD độ III

2 4 46 4004 UXTC 20 tuần

3 5 49 0000 UXTC 16 tuần

3 6 19 ĐT Bít màng trinh/Chậm PT tâm thần

5 7 51 2012 UXTC 18 tuần

5 8 47 2022 UXTC 14 tuần T.HÕA + THANH LAN.TT + THÀNH.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

M TUYẾT + THỐNG + THU     

THỐNG + THU + THANH UYÊN.SB  

D.P.MAI + TRÍ 1 + NA.SB  

D.P.MAI + TRÍ 1 + NA.SB

T.HÕA + THANH LAN.TT + TÌNH.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT   

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY + ĐOAN + NGỌC KHÁNH.TT(S,3)

QUỐC DUY +TH. HƯƠNG.TT+THƠ.SB(C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

TÔ NGUYỆT + HÓA.SB + NGỌC LAN.SB

B.HẢI + LAN HƯƠNG + THÀNH.SB

B.HẢI + LAN HƯƠNG + THÀNH.SB

Q.TUẤN + THANH LAN.TT + THU THỦY.TT

Q.TUẤN + THU THỦY.TT + THANH LAN.TT 

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

BS PHẨU THUẬT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + TÌNH.SB   

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + TÌNH.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + HÓA.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGỌC LAN.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP( Theo yêu cầu)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 19/09/2011 đến ngày 25/09/2011 (Tuần3)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

LÊ THỊ MAI

TRẦN THỊ VINH

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ QUÝ

PHAN THỊ SEN

PHAN THỊ KIỀU

TRỊNH THỊ NƯƠNG

LÊ THỊ CHIẾN

NGUYỄN THỊ HOA

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ YẾN

TRẦN THỊ MỘNG

NGUYỄN THỊ DŨNG

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH NGỌC YẾN

TRỊNH NGỌC HIÊN

HỌ VÀ TÊN

LÝ THỊ LÀNH

PHẠM THỊ THÊU

VÕ THỊ HỒNG THỦY

LÊ THỊ THU MAI

NGUYỄN MINH ĐỨC

7542

7480

7632

7415

7622

7393

7524

7778

SHC

7375

7347

7172

7412

7809

7494

7503

7660

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7361

7571

7477

7777

PM

Ngày: 19/09/2011 

Ngày: 20/09/2011 

7380

7373



5 9 46 2032 UBT  8 cm/VMC Cắt TC

18 10 48 4004 UXTC 14 tuần

18 11 44 2002 UXTC 14 tuần

18 12 39 0000 NXTC 16 tuần

13 41 3013 NXTC 12 tuần

14 39 1011 NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 76 9008 SSD độ III

1 2 67 8008 SSD độ III

1 3 22 0000 UBT(T) 23cm

2 4 38 ĐT UXTC + UBT dính/VMC 2 lần(Mổ khó)

2 5 47 4014 UXTC 16tuần + UBT 

3 6 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

3 7 45 1011 UXTC 14 tuần

3 8 37 0010 NXTC 12 tuần

5 9 51 2022 UXTC 18 tuần

5 10 46 ĐT UXTC 14 tuần

18 11 52 5015 UXTC 14 tuần

18 12 48 3003 UBT (T) 8 cm/VMC

18 13 43 1011 NXTC 14 tuần

14 38 2012 NXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 48 1011 U hạ vị 20cm

1 2 41 2022 NXTC 16 tuần/VMC 

2 3 74 ĐT SSD độ II-III

2 4 59 8008 SSD độ III

2 5 46 ĐT UXTC 14 tuần

D.P.MAI + THÖY PHƯỢNG + TÙNG.SB(C,3)

NHÀN + THU THỦY.TT + TR.QUỲNH.TT

NHÀN + THU THỦY.TT + TR.QUỲNH.TT  

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THANH LAN.TT  

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THANH LAN.TT  

H.HIỆP + YẾN OANH + NHẬT MINH.SB         

ĐOAN TRANG + PH.NGA+ VÂN.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT  

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

DỰ BỊ

LƯU + PHƯỢNG.PNT + PHƯƠNG.PNT(S,3)

BÍCH 1 + HƯƠNG THU+TH. HƯƠNG.TT

HƯƠNG THU+TH. HƯƠNG.TT + N.KHÁNH.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + TÖ LINH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + NAM.SB

D.MINH + TÖ LINH.SB + NAM.SB

ĐOAN TRANG + PH.NGA+ VÂN.SB

DỰ BỊ

P.DUNG+ NGỌC HẠNH.SB + M.UYÊN.SB(S,3)

P.DUNG+ THU.SB + MỸ PHƯỢNG.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + NGỌC TRANG

DUYÊN + Q.KHOA + NGỌC TRANG

NGỌC TRANG+CHÂU MINH.SB+P.DUNG.SB

T.HÕA + TÌNH.SB + THÀNH.SB

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + NG.DUNG.SB

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + NG.DUNG.SB

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + NG.DUNG.SB

DỰ BỊ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt khối u 2 bên

HÀ THỊ XỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ VÀNG

LÊ THỊ NGA

TRẦN THỊ NA

LÊ THỊ MƯỜI

VĂN THỊ CHI

LÊ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ QUÊN

PHẠM THỊ HOA

THÁI THỊ VÂN

PHẠM THỊ HỒNG

TRẦN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ HẬN

NGUYỄN KIM TIỀN

PHẠM PHƯƠNG THẢO

TRẦN NGỌC HẠNH

LÊ THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ VANG

BÙI THỊ KIM LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TƯ

THỊ XINH

DIỆP DIỆU TÍNH

NGUYỄN THỊ HOA

TRẦN THỊ LIÊN

PHAN THỊ MỸ LỆ

7520

7734

7544

7648

7580

7177

7586

7545

7634

7607

7625

7497

7486

7787

7557

7724

7526

7611

7478

7487

7402

7437

7627

7731

6629

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/09/2011 

Ngày: 22/09/2011 



2 6 35 2002 UBT (P) 10cm/VMC 2 lần

3 7 74 4004 SSD độ III

3 8 60 5025 SSD độ III

5 9 48 2002 UXTC 12 tuần

5 10 44 2002 UXTC 16 tuần

5 11 45 2002 UXTC 14 tuần

5 12 41 1011 NXTC 14 tuần

18 13 44 2022 UXTC 16tuần + UBT

18 14 35 ĐT NXTC 12 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 79 5014 SSD độ III

1 2 46 2012 UXTC 14 tuần

1 3 39 ĐT NXTC 16 tuần

2 4 76 3003 SSD độ III

2 5 65 3003 SSD độ III

2 6 34 ĐT NXTC 7cm

3 7 47 2002 UXTC 14 tuần

3 8 42 3003 UXTC 20 tuần

3 9 40 1001 UXTC 16 tuần

3 10 42 ĐT NXTC 14 tuần

5 11 29 ĐT UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

5 12 48 0000 UXTC 16 tuần

18 13 50 1001 UXTC 18 tuần + UBT (P)  6cm

18 14 44 1001 UXTC 12 tuần

18 15 23 0000 UBT (P) 10cm

16 16 0

16 17 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

BẢO ANH + NHƯ ANH + THẢO.SB(S,3)

BẢO ANH + THÖY MAI + B.PHƯƠNG.SB(C,3)

M.LOAN + BÍCH TY + HÕA.SB

V.HÕA + THANH THÖY + BÙI NGA.TT

V.HÕA + THANH THÖY + BÙI NGA.TT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

NG.LAN.BM + THU THỦY.TT + HÀ.SB

NG.LAN.BM + THU THỦY.TT + HÀ.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + THANH LAN.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + THANH LAN.TT   

THU NGUYỆT + THANH LAN.TT+ CÖC.SB  

M.LOAN + BÍCH TY + HÕA.SB 

B.MAI + TRÖC ANH + BÙI NGA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƯỜNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƯỜNG.SB

BM.ĐHYD (S,3)

N.QUANG + EBAN.SB + TUYẾN.SB(C,3)

THU THỦY + NG.LAN.BM + THU THỦY.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + NHẬT MINH.SB    

THÁI HÀ + HỒ HOA + NGÔ TRINH

THÁI HÀ + HỒ HOA + NGÔ TRINH

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + THỊ THỦY.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + THỊ THỦY.SB

B.MAI + BÙI NGA.TT + TRÖC ANH

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 15 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + PP có u

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

NGUYỄN THỊ MỚI

LÊ KIM TUYỀN

VÕ THỊ TRINH

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ NGỌC NGA

NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ BẰNG

PHẠM NGỌC ÁNH

LÊ THỊ HẰNG

LÊ THỊ THANH MỸ

LÊ THỊ NEO

LÊ THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ THANH TRINH

KIỀU THỊ BỀN

NGUYỄN THỊ BẢY

DƯƠNG THỊ PHẢI

HUỲNH THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ BÍCH

TÔ THỊ HAI

DƯƠNG NGŨ HỒNG LONG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ NHƯ

LÊ THỊ THÌN

NGUYỄN THỊ RINH

DƯƠNG THỊ HẰNG

TỐNG THỊ TUYẾT TRINH

7792

7541

7682

7640

7600

7744

7538

7562

7588

7798

7500

7733

7558

7508

7501

7535

7624

7550

8050

7553

7537

7894

7493

7764

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/09/2011 


